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UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                           

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

            Số:        /PGDĐT-GDTH   
V/v Thông báo danh mục Sách giáo khoa 

sử dụng trong năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Điện Biên Phủ, ngày       tháng 5  năm 2021 
 

                         
Kính gửi:  Các trường Tiểu học, THCS, 

                                          các trường TH-THCS thành phố Điện Biên Phủ 

   

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên 

Phủ nhận được văn bản số 11/CV-KHKD của Công ty cổ phần sách và Thiết bị 

trường học tỉnh Điện Biên thông báo danh mục Sách giáo khoa năm học 2020-2021, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Thông báo danh 

mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2021-2022 (có danh mục sách kèm 

theo) tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh được biết và 

mua sắm kịp thời, đảm bảo đủ bộ Sách giáo khoa để sử dụng trong năm học 2021-

2022. 

Các trường chủ động đăng kí số lượng, chủng loại SGK, sách tham khảo, 

sách pháp luật,....để  mua bổ sung sách cho thư viện trường học, gửi bản đăng kí 

trước ngày 20/7/2021 về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: 

- Cấp Tiểu học: hoanghuepgd@gmail.com 

- Cấp THCS: chidat10@gmail.com 

Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các 

đơn vị trường học nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                         
- Như kính gửi (hscv); 

- Lãnh đạo phòng (hscv); 

- Lưu VT, CM. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Công văn số       /PGDĐT-GDTH ngày ..../5/2021 của PGD&ĐT thành phố ĐBP)  

1. Danh mục Sách giáo khoa năm học 2021-2022 - cấp Tiểu học   

TT Tên sách ĐVT Đơn giá 
Số lượng 

đặt 
Ghi chú 

  Lớp 1    480,000     

1 Toán 1/1  Bản 17,000                    -    

2 Toán 1/2  Bản 16,000                    -    

3 Tiếng Việt 1/1  Bản 30,000                    -    

4 Tiếng Việt 1/2  Bản 29,000                    -    

5 Tự nhiên & Xã hội 1  Bản 21,000                    -    

6 Đạo Đức 1  Bản 12,000                    -    

7 Âm nhạc 1  Bản 12,000                    -    

8 Mĩ thuật 1  Bản 12,000                    -    

9 Hoạt động trải nghiệm 1  Bản 16,000                    -    

10 Giáo dục thể chất 1  Bản 17,000                    -    

11 Tiếng anh 1  Bản 95,000                    -    

12 VBT Toán 1/1  Bản 16,000                    -    

13 VBT Toán 1/2  Bản 16,000                    -    

14 VBT Tiếng Việt 1/1  Bản 13,000                    -    

15 VBT Tiếng Việt 1/2  Bản 13,000                    -    

16 Tập viết 1/1  Bản 9,000                    -    

17 Tập viết 1/2  Bản 8,000                    -    

18 VBT Đạo Đức 1  Bản 11,000                    -    

19 Vở thực hành Âm nhạc 1 Bản 10,000                    -    

20 VBT Mĩ thuật 1  Bản 10,000                    -    

21 VBT Tự nhiên và Xã hội 1  Bản 13,000                    -    

22 Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 1 Bản 13,000                    -    

23 BT Tiếng anh 1 Bản 55,000                    -    

24 TLGDĐP tỉnh Điện Biên lớp 1 Bản 16,000                    -    

  Lớp 2 ( Sách mới)   470,000                    -    

1 Tiếng Việt 2/1  Bản 25,000                    -    

2 Tiếng Việt 2/2  Bản 25,000                    -    

3 Toán 2/1  Bản 23,000                    -    

4 Toán 2/2  Bản 23,000                    -    

5 Tự nhiên và xã hội 2  Bản 19,000                    -    

6 Đạo đức 2  Bản 13,000                    -    

9 Âm nhạc 2  Bản 12,000                    -    

7 Mĩ thuật 2  Bản 12,000                    -    

10 Hoạt động trải nghiệm 2  Bản 17,000                    -    
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8 Giáo dục thể chất 2 Bản 17,000                    -    

11 Tiếng anh 2  Bản 95,000                    -    

12 VBT Toán 2/1 Bản 20,000                    -    

13 VBT Toán 2/2  Bản 19,000                    -    

14 VBT Tiếng Việt 2/1  Bản 14,000                    -    

15 VBT Tiếng Việt 2/2  Bản 14,000                    -    

16 Tập viết 2/1  Bản 7,000                    -    

17 Tập viết 2/2  Bản 6,000                    -    

18 VBT Đạo Đức 2  Bản 11,000                    -    

19 Vở Bài tập Âm nhạc 2 Bản 8,000                    -    

20 VBT Mĩ thuật 2  Bản 10,000                    -    

21 VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Bản 13,000                    -    

22 Vở BT Hoạt động trải nghiệm 2 Bản 12,000                    -    

23 BT Tiếng anh 2 Bản 55,000                    -    

24 TLGD địa phương tỉnh Điện Biên lớp 2 Bản                      -    

  Lớp 3 (Hiện hành)   319,300                    -    

1 Tiếng việt 3/1 Bản 13,000                    -    

2 Tiếng việt 3/2 Bản 13,000                    -    

3 Toán 3 Bản 13,000                    -    

4 Tự nhiên & xã hội 3 Bản 11,000                    -    

5 Tập viết 3/1 Bản 4,000                    -    

6 Tập viết 3/2 Bản 4,000                    -    

7 Vở BT tiếng việt 3/1 Bản 8,700                    -    

8 Vở BT tiếng việt 3/2 Bản 7,800                    -    

9 Vở BT toán 3/1 Bản 10,500                    -    

10 Vở BT toán 3/2 Bản 10,500                    -    

11 Vở tập vẽ 3 Bản 12,800                    -    

12 Vở BT tự nhiên & xã hội 3 Bản 9,200                    -    

13 Vở BT đạo đức 3 Bản 5,700                    -    

14 Tập bài hát 3 Bản 4,700                    -    

15 Học mĩ thuật 3 (Đan Mạch) Bản 25,000                    -    

16 Cùng học tin học (TH) Q1 Bản 24,000                    -    

17 BT Cùng học tin học (TH) Q1 Bản 23,400                    -    

18 Tiếng anh 3/1 Bản 40,000                    -    

19 Tiếng anh 3/2 Bản 40,000                    -    

20 BT Tiếng anh 3 Bản 39,000                    -    

  Lớp 3 (VNEN)   104,500                    -    

1 Hướng dẫn học Toán 3/1 Bản 18,500                    -    

2 Hướng dẫn học Toán 3/2 Bản 18,000                    -    

3 Hướng dẫn học Tiếng Việt 3/1 Bản 23,500                    -    

4 Hướng dẫn học Tiếng Việt 3/2 Bản 23,500                    -    
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5 Hướng dẫn học TNXH 3/1 Bản 11,500                    -    

6 Hướng dẫn học TNXH 3/2 Bản 9,500                    -    

  Lớp 4 (Hiện hành)   394,200                    -    

1 Tiếng việt 4/1 Bản 15,000                    -    

2 Tiếng việt 4/2 Bản 14,000                    -    

3 Toán 4 Bản 13,000                    -    

4 Khoa học 4 Bản 12,000                    -    

5 Lịch sử & địa lí 4 Bản 13,000                    -    

6 Âm nhạc 4 Bản 4,000                    -    

7 Mĩ thuật 4 Bản 7,000                    -    

8 Đạo đức 4 Bản 4,000                    -    

9 Kĩ thuật 4  Bản 5,000                    -    

10 Vở BT tiếng việt 4/1 Bản 12,000                    -    

11 Vở BT tiếng việt 4/2 Bản 10,200                    -    

12 Vở BT toán 4/1 Bản 9,900                    -    

13 Vở BT toán 4/2 Bản 11,700                    -    

14 Vở BT khoa học 4 Bản 8,100                    -    

15 Vở BT lịch sử 4 Bản 5,400                    -    

16 Vở BT đạo đức 4 Bản 5,400                    -    

17 Vở tập vẽ 4 Bản 13,900                    -    

18 Bài tập toán 4 Bản 11,700                    -    

19 Thực hành kĩ thuật 4  Bản 6,000                    -    

20 Vở BT địa lí 4 Bản 6,600                    -    

21 Luyện viết chữ 4 Bản 5,400                    -    

22 Học mĩ thuật 4 (Đan Mạch) Bản 25,000                    -    

23 Cùng học tin học (TH) Q2 Bản 25,500                    -    

24 BT Cùng học tin học (TH) Q2 Bản 23,400                    -    

25 Tiếng anh 4/1 Bản 42,000                    -    

26 Tiếng anh 4/2 Bản 42,000                    -    

27 BT Tiếng anh 4 Bản 43,000                    -    

  Lớp 4 (VNEN)   152,000                    -    

1 Hướng dẫn học Toán 4/1 Bản 22,000                    -    

2 Hướng dẫn học Toán 4/2 Bản 20,000                    -    

3 Hướng dẫn học Tiếng Việt 4/1 Bản 29,500                    -    

4 Hướng dẫn học Tiếng Việt 4/2 Bản 29,000                    -    

5 HD học Lịch sử và Địa lí 4/1 Bản 15,500                    -    

6 HD học Lịch sử và Địa lí 4/2 Bản 14,500                    -    

7 HD học Khoa học 4/1 Bản 13,000                    -    

8 HD học Khoa học 4/2 Bản 8,500                    -    

  Lớp 5 (Hiện hành)   420,500                    -    

1 Tiếng việt 5/1 Bản 15,000                    -    
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2 Tiếng việt 5/2 Bản 14,000                    -    

3 Toán 5 Bản 13,000                    -    

4 Khoa học 5 Bản 13,000                    -    

5 Lịch sử và địa lí 5 Bản 11,000                    -    

6 Âm nhạc 5 Bản 5,000                    -    

7 Mĩ thuật 5 Bản 9,000                    -    

8 Đạo đức 5 Bản 4,000                    -    

9 Kĩ thuật 5  Bản 5,000                    -    

10 Vở BT tiếng việt 5/1 Bản 11,700                    -    

11 Vở BT tiếng việt 5/2 Bản 9,600                    -    

12 Vở BT toán 5/1 Bản 11,100                    -    

13 Vở BT toán 5/2 Bản 13,200                    -    

14 Vở BT khoa học 5 Bản 10,800                    -    

15 Vở BT lịch sử 5 Bản 6,300                    -    

16 Vở BT đạo đức 5 Bản 4,800                    -    

17 Vở tập vẽ 5 Bản 13,900                    -    

18 Bài tập toán 5 Bản 14,700                    -    

19 Thực hành kĩ thuật 5  Bản 6,000                    -    

20 Vở BT địa lí 5 Bản 6,000                    -    

21 Luyện viết chữ 5 Bản 5,400                    -    

22 Học mĩ thuật 5 (Đan Mạch) Bản 25,000                    -    

23 Cùng học tin học (TH) Q3 Bản 28,600                    -    

24 BT Cùng học tin học (TH) Q3 Bản 23,400                    -    

25 Tiếng anh 5/1 Bản 48,000                    -    

26 Tiếng anh 5/2 Bản 48,000                    -    

27 BT Tiếng anh 5 Bản 45,000                    -    

  Lớp 5 (VNEN)   160,500                    -    

1 Hướng dẫn học Toán 5/1 Bản 24,500                    -    

2 Hướng dẫn học Toán 5/2 Bản 23,500                    -    

3 Hướng dẫn học Tiếng Việt 5/1 Bản 29,500                    -    

4 Hướng dẫn học Tiếng Việt 5/2 Bản 29,000                    -    

5 HD học Lịch sử và Địa lí 5/1 Bản 19,000                    -    

6 HD học Lịch sử và Địa lí 5/2 Bản 13,500                    -    

7 HD học Khoa học 5/1 Bản 9,500                    -    

8 HD học Khoa học 5/2 Bản 12,000                    -    

  Tổng cộng:                        -    

 

 

 

 

 

2. Danh mục Sách giáo khoa năm học 2021-2022 - cấp THCS  
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TT Tên sách ĐVT Đơn giá 
Số lượng 

đặt 
Ghi chú 

  Lớp 6 (Sách mới)   726,000     

1 Toán 6/1  Bản 21,000                    -    

2 Toán 6/2  Bản 20,000                    -    

3 Ngữ văn 6/1  Bản 23,000                    -    

4 Ngữ văn 6/2  Bản 20,000                    -    

5 Khoa học tự nhiên 6  Bản 32,000                    -    

6 Công nghệ 6  Bản 14,000                    -    

7 Lịch sử và Địa lí 6  Bản 32,000                    -    

8 Mĩ thuật 6  Bản 13,000                    -    

9 Giáo dục công dân 6  Bản 12,000                    -    

10 Tin học 6  Bản 13,000                    -    

11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6  Bản 12,000                    -    

12 Giáo dục thể chất 6  Bản 20,000                    -    

13 Âm nhạc 6  Bản 13,000                    -    

14 Tiếng anh 6/1 (NXB Giáo dục) Bản 38,000                    -    

15 Tiếng anh 6/2 (NXB Giáo dục) Bản 38,000                    -    

16 Tiếng anh 6 (NXB Sư phạm) Bản 90,000                    -    

17 Bài tập toán 6/1 Bản 18,000                    -    

18 Bài tập toán 6/2 Bản 20,000                    -    

19 Bài tập ngữ văn 6/1 Bản 13,000                    -    

20 Bài tập ngữ văn 6/2 Bản 14,000                    -    

21 Bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bản 19,000                    -    

22 Bài tập Công nghệ 6 Bản 10,000                    -    

23 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử Bản 13,000                    -    

24 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lý Bản 14,000                    -    

25 Bài tập Mĩ thuật 6 Bản 12,000                    -    

26 BT Giáo dục Công dân 6 Bản 10,000                    -    

27 BT Tin học 6 Bản 15,000                    -    

28 BTHĐ Trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Bản 10,000                    -    

29 Bài tập Âm nhạc 6 Bản 8,000                    -    

30 BT Tiếng anh 6/1 (NXB Giáo dục) Bản 32,000                    -    

31 BT Tiếng anh 6/2 (NXB Giáo dục) Bản 32,000     

32 BT Tiếng anh 6 (NXB sư phạm) Bản 75,000                    -    

  Lớp 7 (Hiện hành)   463,500                    -    

1 Toán 7/1 Bản 9,000                    -    

2 Toán 7/2 Bản 5,000                    -    

3 Vật lí 7 Bản 6,000                    -    

4 Công nghệ 7  Bản 13,000                    -    
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5 Ngữ văn 7/1 Bản 12,000                    -    

6 Ngữ văn 7/2 Bản 10,000                    -    

7 Lịch sử 7 Bản 12,000                    -    

8 Địa lí 7 Bản 16,000                    -    

9 Giáo dục công dân 7 Bản 4,000                    -    

10 Âm nhạc & Mĩ thuật 7 Bản 14,000                    -    

11 Tiếng anh 7 (hệ 7 năm) Bản 16,000                    -    

12 Sinh học 7 Bản 17,000                    -    

13 Bài tập toán 7/1 Bản 16,400                    -    

14 Bài tập toán 7/2 Bản 10,500                    -    

15 Bài tập vật lí 7 Bản 7,600                    -    

16 Bài tập ngữ văn 7/1 Bản 11,900                    -    

17 Bài tập ngữ văn 7/2 Bản 9,600                    -    

18 Bài tập sinh học 7 Bản 10,700                    -    

19 Bài tập lịch sử 7 Bản 11,600                    -    

20 Bài tập địa lí 7 Bản 11,600                    -    

21 Bài tập âm nhạc 7 Bản 6,800                    -    

22 Bài tập mĩ thuật 7 Bản 7,600                    -    

23 Bài tập giáo dục công dân 7 Bản 7,400                    -    

24 Bài tập tiếng anh 7 (hệ 7 năm) Bản 12,400                    -    

25 Bài tập công nghệ 7 Bản 12,400                    -    

26 Tin học THCS Quyển 2 Bản 24,000                    -    

27 BT Tin học THCS Quyển 2 Bản 21,000                    -    

28 Tiếng anh 7/1 (hệ 10 năm) Bản 43,000                    -    

29 Tiếng anh 7/2 (hệ 10 năm) Bản 43,000                    -    

30 BT Tiếng anh 7/1 (hệ 10 năm) Bản 31,000                    -    

31 BT Tiếng anh 7/2 (hệ 10 năm) Bản 31,000                    -    

  Lớp 7 (VNEN)   216,000                    -    

1 Hướng dẫn học Toán 7/1 Bản 25,000                    -    

2 Hướng dẫn học Toán 7/2 Bản 16,000                    -    

3 Hướng dẫn học Ngữ văn 7/1 Bản 18,000                    -    

4 Hướng dẫn học Ngữ văn 7/2 Bản 19,000                    -    

5 HD học Khoa học Xã hội 7/1 Bản 19,000                    -    

6 HD học Khoa học Xã hội 7/2 Bản 16,500                    -    

7 HD học Khoa học Tự nhiên 7 Bản 32,000                    -    

8 Hướng dẫn học Công nghệ 7/1 Bản 14,000                    -    

9 Hướng dẫn học Công nghệ 7/2 Bản 20,000                    -    

10 Hướng dẫn học Tin học 7 Bản 25,000                    -    

11 Hướng dẫn học Giáo dục công dân 7 Bản 11,500                    -    

  Lớp 8 (Hiện hành)   507,500                    -    
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1 Toán 8/1 Bản 8,000                    -    

2 Toán 8/2 Bản 8,000                    -    

3 Vật lí 8 Bản 8,000                    -    

4 Hoá học 8 Bản 12,000                    -    

5 Sinh học 8 Bản 18,000                    -    

6 Công nghệ 8 Bản 17,000                    -    

7 Ngữ văn 8/1 Bản 10,000                    -    

8 Ngữ văn 8/2 Bản 10,000                    -    

9 Lịch sử 8 Bản 12,000                    -    

10 Địa lí 8 Bản 13,000                    -    

11 Giáo dục công dân 8 Bản 4,000                    -    

12 Âm nhạc & Mĩ thuật 8 Bản 15,000                    -    

13 Tiếng anh 8 (hệ 7 năm) Bản 14,000                    -    

14 Bài tập toán 8/1 Bản 17,000                    -    

15 Bài tập toán 8/2 Bản 16,400                    -    

16 Bài tập vật lí 8 Bản 8,200                    -    

17 Bài tập hoá học 8 Bản 13,300                    -    

18 Bài tập ngữ văn 8/1 Bản 11,000                    -    

19 Bài tập ngữ văn 8/2 Bản 10,700                    -    

20 Bài tập sinh học 8 Bản 12,400                    -    

21 Bài tập lịch sử 8 Bản 11,900                    -    

22 Bài tập địa lí 8 Bản 11,300                    -    

23 Bài tập âm nhạc 8 Bản 6,800                    -    

24 Bài tập mĩ thuật 8 Bản 7,600                    -    

25 Bài tập giáo dục công dân 8 Bản 7,900                    -    

26 Bài tập tiếng anh 8 (hệ 7 năm) Bản 11,600                    -    

27 Bài tập công nghệ 8 Bản 12,400                    -    

28 Tin học THCS Quyển 3 Bản 21,000                    -    

29 BT Tin học THCS Quyển 3 Bản 23,000                    -    

30 Tiếng anh 8/1 (hệ 10 năm) Bản 45,000                    -    

31 Tiếng anh 8/2 (hệ 10 năm) Bản 45,000                    -    

32 BT Tiếng anh 8/1 (hệ 10 năm) Bản 33,000                    -    

33 BT Tiếng anh 8/2 (hệ 10 năm) Bản 33,000                    -    

  Lớp 8 (VNEN)   217,500                    -    

1 Hướng dẫn học Toán 8 /1 Bản 23,500                    -    

2 Hướng dẫn học Toán 8/2 Bản 19,000                    -    

3 Hướng dẫn học Ngữ văn 8/1 Bản 19,000                    -    

4 Hướng dẫn học Ngữ văn 8/2 Bản 17,500                    -    

5 HD học Khoa học Xã hội 8/1 Bản 19,000                    -    

6 HD học Khoa học Xã hội 8/2 Bản 16,000                    -    
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7 HD học Khoa học Tự nhiên 8 Bản 36,000                    -    

8 Hướng dẫn học Công nghệ 8/1 Bản 14,000                    -    

9 Hướng dẫn học Công nghệ 8/2 Bản 10,000                    -    

10 Hướng dẫn học Tin học 8 Bản 29,000                    -    

11 Hướng dẫn học Giáo dục công dân 8 Bản 14,500                    -    

  Lớp 9 (Hiện hành)   530,600                    -    

1 Toán 9/1 Bản 8,000                    -    

2 Toán 9/2 Bản 8,000                    -    

3 Vật lí 9 Bản 12,000                    -    

4 Hoá học 9 Bản 14,000                    -    

5 Sinh học 9 Bản 17,000                    -    

6 Công nghệ 9: Nấu ăn Bản 7,000                    -    

7 Ngữ văn 9/1 Bản 14,000                    -    

8 Ngữ văn 9/2 Bản 12,000                    -    

9 Lịch sử 9 Bản 14,000                    -    

10 Địa lí 9 Bản 13,000                    -    

11 Giáo dục công dân 9 Bản 4,000                    -    

12 Tiếng anh 9 (hệ 7 năm) Bản 9,000                    -    

13 Âm nhạc & Mĩ thuật 9 Bản 11,000                    -    

14 Công nghệ 9: Trồng cây Bản 6,000                    -    

15 Công nghệ 9: Cắt may Bản 6,000                    -    

16 Công nghệ 9: Điện nhà Bản 5,000                    -    

17 Công nghệ 9: Chữa xe  Bản 4,000                    -    

18 Bài tập toán 9/1 Bản 18,100                    -    

19 Bài tập toán 9/2 Bản 17,600                    -    

20 Bài tập vật lí 9 Bản 10,700                    -    

21 Bài tập hoá học 9 Bản 13,000                    -    

22 Bài tập ngữ văn 9/1 Bản 11,300                    -    

23 Bài tập ngữ văn 9/2 Bản 10,200                    -    

24 Bài tập sinh học 9 Bản 11,600                    -    

25 Bài tập lịch sử 9 Bản 12,400                    -    

26 Bài tập địa lí 9 Bản 10,500                    -    

27 Bài tập âm nhạc 9 Bản 5,100                    -    

28 Bài tập mĩ thuật 9 Bản 5,200                    -    

29 Bài tập giáo dục công dân 9 Bản 7,600                    -    

30 Bài tập tiếng anh 9 (hệ 7 năm) Bản 11,300                    -    

31 Tin học THCS Quyển 4 Bản 28,000                    -    

32 BT Tin học THCS Quyển 4 Bản 21,000                    -    

33 Tiếng anh 9/1 (hệ 10 năm) Bản 47,000                    -    

34 Tiếng anh 9/2 (hệ 10 năm) Bản 52,000                    -    
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35 BT Tiếng anh 9/1 (hệ 10 năm) Bản 37,000                    -    

36 BT Tiếng anh 9/2 (hệ 10 năm) Bản 37,000                    -    

  Lớp 9 (VNEN)   288,000                    -    

1 Hướng dẫn học Toán 9/1 Bản 22,000                    -    

2 Hướng dẫn học Toán 9/2 Bản 27,000                    -    

3 Hướng dẫn học Ngữ văn 9/1 Bản 26,500                    -    

4 Hướng dẫn học Ngữ văn 9/2 Bản 23,500                    -    

5 HD học Khoa học Xã hội 9/1 Bản 22,000                    -    

6 HD học Khoa học Xã hội 9/2 Bản 24,500                    -    

7 HD học Khoa học Tự nhiên 9/1 Bản 30,000                    -    

8 HD học Khoa học Tự nhiên 9/2 Bản 36,500                    -    

9 Hướng dẫn học Công nghệ 9 Bản 38,000                    -    

10 Hướng dẫn học Tin học 9 Bản 21,500                    -    

11 Hướng dẫn học Giáo dục công dân 9 Bản 16,500                    -    

  Tổng cộng:                        -    

 

3. Danh mục Sách giáo viên lớp 1;2;6 

      

TT Tên sách ĐVT Đơn giá 
Số lượng 

đặt 
Ghi chú 

  Sách giáo viên lớp 1         

1 Tiếng Việt 1, tập một (SGV) Bản 99,000                        -    

2 Tiếng Việt 1, tập hai (SGV) Bản 69,000                        -    

3 Toán 1 (SGV) Bản 40,000                        -    

4 Đạo đức 1 (SGV) Bản 34,000                        -    

5 Tự nhiên và Xã hội 1 (SGV) Bản 43,000                        -    

6 Mỹ Thuật 1 (SGV) Bản 15,000                        -    

7 Giáo dục thể chất 1 (SGV) Bản 14,000                        -    

8 Ảm nhạc 1 (SGV) Bản 20,000                        -    

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (SGV) Bản 30,000                        -    

  Sách giáo viên lớp 2                            -    

1 Toán 2 (SGV) Bản 59,000                        -    

2 Tiếng việt 2/1 (SGV) Bản 57,000                        -    

3 Tiếng việt 2/2 (SGV) Bản 53,000                        -    

4 Tự nhiên và Xã hội 2 (SGV) Bản 30,000                        -    

5 Giáo dục thể chất 2 (SGV) Bản 27,000                        -    

6 Đạo đức 2 (SGV) Bản 14,000                        -    

7 Mĩ thuật 2 (SGV) Bản 14,000                        -    

8 Hoạt động trải nghiệm 2 (SGV) Bản 43,000                        -    

9 Âm nhạc 2 (SGV) Bản 15,000                        -    

  Sách giáo viên lớp 6                            -    

1 Toán 6 (SGV) Bản 56,000    Giá dự kiến  
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2 Ngữ văn 6/1 (SGV) Bản 30,000                        -    

3 Ngữ văn 6/2 (SGV) Bản 24,000                        -    

4 Công nghệ 6 (SGV) Bản 20,000                        -    

5 Giáo dục Công dân 6 (SGV) Bản 17,000                        -    

6 Tin học 6 (SGV) Bản 17,000                        -    

7 Khoa học Tự nhiên 6 (SGV) Bản 51,000                        -    

8 Mỹ thuật 6 (SGV) Bản 15,000                        -    

9 Lịch sử và Địa lý 6 (SGV) Bản 50,000                        -    

10 Giáo dục thể chất 6 (SGV) Bản 40,000                        -    

11 HĐ Trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (SGV) Bản 48,000                        -    

12 Âm nhạc 6 (SGV) Bản 19,000                        -    

Tổng     0 0 
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